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KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HKI NĂM HỌC 2018-2019 
CÁC LỚP ĐẠI HỌC, TCCN HỆ CHÍNH QUY (NĂM THỨ NHẤT)


1. Địa điểm thi:  Cơ sở 1, 561- Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa
2. Thời gian thi:  Bắt đầu từ 07/01/2019. 
		+ Buổi sáng: 	8h00
		+ Buổi chiều:	14h00
[bookmark: _GoBack]	CBGV làm thi và SV có mặt trước 30 phút so với thời gian quy định trên: 



	TT
	Ngày thi
	Buổi thi
	Tên học phần
	Lớp
	Sĩ số
	Phòng thi
	Hình thức

	1
	Thứ hai 07/01/2019
	Sáng
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lenin 1
	Sư phạm Âm nhạc K7 
	27
	405C
	Tự luận

	
	
	
	
	Công tác Xã hội K4
	02
	
	

	
	
	
	
	Thanh nhạc K6
	14
	202C
	

	
	
	
	
	Đồ họa K7
	05
	
	

	
	
	
	
	Thiết kế thời trang K6
	04
	
	

	
	
	
	
	Luật K2
	05
	
	

	
	
	
	
	Du lịch K7
	22
	205C
	

	
	
	
	
	Ngôn ngữ Anh K4
	05
	
	

	
	
	
	
	Giáo dục Mầm non K4A
(Từ TT 10-> TT 19)
	19
	204C
	

	
	
	
	
	Giáo dục Mầm non K4A
(Từ TT 20-> TT 39)
	20
	203C
	

	
	
	
	
	Giáo dục Mầm non K4B
(Từ TT 10-> TT 19)
	19
	102C
	

	
	
	
	
	Giáo dục Mầm non K4B
(Từ TT 20-> TT 37)
	18
	103C
	

	
	
	
	
	Quản lý TDTT K5
	05
	305C
	

	
	
	
	
	Quản lý Văn hóa K7
	06
	
	

	
	
	
	
	Thông tin Thư viện K6
	11
	
	

	
	
	
	
	Quản lý Nhà nước K4
	09
	
	

	
	
	
	
	Quản trị khách sạn K5A
(Từ TT 10-> TT 19)
	19
	303C
	

	
	
	
	
	Quản trị khách sạn K5A
(Từ TT 20-> TT 39)
	20
	304C
	

	
	
	
	
	Quản trị khách sạn K5B
(Từ TT 10-> TT 19)
	19
	402C
	

	
	
	
	
	Quản trị khách sạn K5B
(Từ TT 20-> TT 38)
	19
	403C
	

	
	
	
	
	Quản trị dịch vụ DLLHK4
	27
	302C
	

	2
	Thứ ba 08/01/2019
	Sáng
	Cơ sở lý luận thiết kế trang phục
	Thiết kế thời trang K6
	04
	202C
	Tự luận

	
	
	
	
	Thiết kế thời trang LTCQ K2
	02
	
	

	
	
	
	Lịch sử Nhà nước và pháp luật
	Luật K2
	05
	
	

	
	
	
	Đại số tuyến tính
	Thông tin Thư viện K6
	11
	
	

	
	
	
	Lý thuyết Âm nhạc cơ bản 1
	Thanh nhạc K6
	14
	203C
	

	
	
	
	
	Sư phạm Âm nhạc K7
	27
	205C
	

	
	
	
	Tiếng Việt thực hành
	Giáo dục Mầm non K4A
(Từ TT 10-> TT 19)
	19
	204C
	

	
	
	
	
	Giáo dục Mầm non K4A
(Từ TT 20-> TT 39)
	20
	304C
	

	
	
	
	
	Giáo dục Mầm non K4B
(Từ TT 10-> TT 19)
	19
	302C
	

	
	
	
	
	Giáo dục Mầm non K4B
(Từ TT 20-> TT 37)
	18
	305C
	

	
	
	
	
	Ngôn ngữ Anh K4
	05
	405C
	

	
	
	
	
	Công tác Xã hội K4
	02
	
	

	
	
	
	
	Quản lý Nhà nước K4
	09
	
	

	
	
	
	Tiếng Anh 1
	Quản trị khách sạn K5A
	39
	402C
	Vấn đáp

	
	
	
	
	Quản trị khách sạn K5B
	38
	404C
	

	
	
	
	Ghi nhạc 1 (tiết 1)
	TCNK Âm nhạc K31
	19
	303C
	Thực hành

	
	
	
	Đọc nhạc 1 (tiết 2)
	
	
	
	

	
	
	Chiều
	Tiếng Anh 1
	Đồ họa K7
	05
	302C
	Vấn đáp

	
	
	
	
	Quản lý TDTT K5
	05
	
	

	
	
	
	
	Du lịch K7
	22
	
	

	
	
	
	
	Quản lý Văn hóa K7
	06
	304C
	

	
	
	
	
	Quản trị dịch vụ DLLHK4
	27
	
	

	3
	Thứ tư 09/01/2019
	Sáng
	Tâm lý học Đại cương
	Sư phạm Âm nhạc K7
	32
	205C
	Tự luận

	
	
	
	
	Đồ họa K7
	05
	502C
	

	
	
	
	
	Thiết kế thời trang K6
	04
	
	

	
	
	
	
	Luật K2
	05
	
	

	
	
	
	
	Quản lý TDTT K5
	05
	
	

	
	
	
	
	Công tác Xã hội K4
	02
	
	

	
	
	
	
	Du lịch K7
	22
	503C
	

	
	
	
	
	Quản lý Văn hóa K7
	06
	305C
	

	
	
	
	
	Thông tin Thư viện K6
	11
	
	

	
	
	
	
	Quản lý Nhà nước K4
	09
	
	

	
	
	
	
	Quản trị khách sạn K5A
(Từ TT 10-> TT 19)
	19
	302C
	

	
	
	
	
	Quản trị khách sạn K5A
(Từ TT 20-> TT 39)
	20
	303C
	

	
	
	
	
	Quản trị khách sạn K5B
(Từ TT 10-> TT 19)
	19
	402C
	

	
	
	
	
	Quản trị khách sạn K5B
(Từ TT 20-> TT 38)
	19
	403C
	

	
	
	
	
	Quản trị dịch vụ DLLHK4
	27
	405C
	

	
	
	
	PP luận NCKH
	Thanh nhạc K6
	14
	404C
	

	
	
	
	
	Ngôn ngữ Anh K4
	05
	
	

	
	
	
	Pháp luật đại cương
	Giáo dục Mầm non K4A
(Từ TT 10-> TT 19)
	19
	202C
	

	
	
	
	
	Giáo dục Mầm non K4A
(Từ TT 20-> TT 39)
	20
	203C
	

	
	
	
	
	Giáo dục Mầm non K4B
(Từ TT 10-> TT 19)
	19
	204C
	

	
	
	
	
	Giáo dục Mầm non K4B
(Từ TT 20-> TT 37)
	18
	304C
	

	
	
	
	Lý thuyết Âm nhạc 1
	TCNK Âm nhạc K31
	19
	102C
	

	4
	Thứ năm 10/01/2019
	Sáng
	Lịch sử Văn minh thế giới
	Luật K2
	05
	202C
	

	
	
	
	
	Công tác Xã hội K4
	02
	
	

	
	
	
	
	Quản lý Văn hóa K7
	06
	
	

	
	
	
	
	Ngôn ngữ Anh K4
	05
	
	

	
	
	
	
	Thông tin Thư viện K6
	11
	203C
	

	
	
	
	
	Quản lý Nhà nước K4
	09
	
	

	
	
	
	
	Du lịch K7
	22
	204C
	

	
	
	
	
	Quản trị khách sạn K5A
(Từ TT 10-> TT 19)
	19
	302C
	

	
	
	
	
	Quản trị khách sạn K5A
(Từ TT 20-> TT 39)
	20
	303C
	

	
	
	
	
	Quản trị khách sạn K5B
(Từ TT 10-> TT 19)
	19
	304C
	

	
	
	
	
	Quản trị khách sạn K5B
(Từ TT 20-> TT 38)
	19
	305C
	

	
	
	
	
	Quản trị dịch vụ DLLHK4
	27
	205C
	

	
	
	
	Pháp luật
	TCNK Âm nhạc K30
	15
	102C
	

	
	
	
	
	TCNK Mỹ thuật K30
	02
	
	

	
	
	
	
	TCNK Âm nhạc K31
	19
	103C
	

	
	
	
	Tiếng Anh 1
	Giáo dục Mầm non K4A
	39
	402C
	Vấn đáp

	
	
	
	
	Giáo dục Mầm non K4B
	37
	405C
	

	5
	Thứ sáu 11/01/2019
	Sáng
	Tổng quan Du lịch
	Du lịch K7
	22
	202C
	Tự luận

	
	
	
	
	Quản trị dịch vụ DLLHK4
	27
	203C
	

	
	
	
	Tiếng Anh 1
	Sư phạm Âm nhạc K7
	32
	302C
	Vấn đáp

	
	
	
	
	Thiết kế thời trang K6
	04
	
	

	
	
	
	
	Công tác Xã hội K4
	02
	
	

	
	
	
	
	Quản lý Nhà nước K4
	09
	
	

	
	
	
	
	Thanh nhạc K6
	14
	304C
	

	
	
	
	
	Thông tin Thư viện K6
	11
	
	

	
	
	
	
	Luật K2
	05
	
	

	
	
	
	Tiếng Anh 
	TCNK Âm nhạc K31
	19
	
	

	6
	Thứ hai
14/01/2019
	Sáng
	Thanh nhạc 1
	TCNK âm nhạc K31
	19
	209B
	Thực hành

	
	
	
	Nhạc cụ 1
	
	
	407B
	






Trên đây là kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2018-2019 các lớp Đại học, TCCN hệ chính quy (Năm thứ nhất). Yêu cầu đơn vị và cá nhân được phân công thực hiện nhiệm vụ trong kỳ thi theo đúng kế hoạch.
   
      DUYỆT CỦA PHÓ  HIỆU TRƯỞNG				    					 PHÒNG KT- ĐBCLGD 	
                           (Đã ký)



      TS. Lê Thanh Hà				      			             			   Th.s Nguyễn Thị Lan                        
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